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Ảnh hưởng của oligochitosan, oligoalginate và nuôi cấy vi thuỷ
canh đến sự sinh trưởng in vitro và quá trình thích nghi khí hậu của
sâm bố chính ( Hibiscus sagittifolius Kurz)

Võ Thanh Phúc1,2,*, Ngô AnMai Phương1,2

TÓM TẮT
Sâm bố chính (Hibiscus sagittifolius Kurz) là loài cây dược liệu quý được sử dụng trong các bài thuốc
đông y cổ truyền. Tuy nhiên, trong tự nhiên, cây bị khai thác nhiều, tỉ lệ nảy mầm của hạt khá
thấp dẫn đến sự suy giảm đáng kể số lượng loài cây này. Vì vậy, việc nhân giống bảo tồn sâm bố
chính là rất cần thiết. Nghiên cứu tiến hành khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố lên quá trình
sinh trưởng của chồi sâm bố chính in vitro (oligochitosan, oligoalginate và tiền xử lý auxin khi nuôi
cấy vi thuỷ canh). Kết quả nghiên cứu cho thấy môi trường nuôi cấy Murashige và Skoog bổ sung
oligochitosan 10 mg/L là phù hợp với sự sinh trưởng của chồi sâm bố chính. Bên cạnh đó, trên
các môi trường bổ sung oligoalginate, cây có bộ rễ khoẻ và lá to hơn so với mẫu đối chứng. Trong
điều kiện vi thuỷ canh, các chồi được nuôi cấy trong môi trường lỏng không bổ sung sucrose và
vitamin. Tiền xử lý với IBA hoặc NAA ở nồng độ 10 mg/L khi nuôi cấy vi thuỷ canh đều giúp chồi
ra rễ tốt, cây cao, lá to, rễ dài hơn so với các nghiệm thức còn lại. Bổ sung oligochitosan hay nuôi
cấy vi thuỷ canh đều có tác dụng làm tăng sức sống của cây con khi được chuyển ra vườn ươm.
Cây con từ hệ thống vi thuỷ canh (tiền xử lý với NAA 10 mg/L) có tỉ lệ sống cao (100%), số rễ là 23,
chiều dài rễ 5,27 cm sau 3 tuần trồng ở vườn ươm.
Từ khoá: Hibiscus sagittifolius Kurz, oligoalginate, oligochitosan, thích nghi khí hậu, vi thuỷ canh

MỞĐẦU
Sâm bố chính còn gọi là sâm thổ hào, sâm báo, nhân
sâm Phú Yên. Cây mọc tự nhiên và được tìm thấy
nhiều nơi ở Việt Nam. Rễ cây là một vị thuốc quý
được sử dụng trong y học cổ truyền. Sâm bố chính
có tác dụng thông tiểu tiện, điều kinh, chữa sốt, bệnh
phổi và bạch đới1. Cây còn có tác dụng kích thích não
bộ, tăng cường sinh lực, chống suy nhược thần kinh 2.
Vềmặt hoá học, rễ sâm có chứa saponin, triterpenoid,
coumarin, chất nhầy, acid béo, polyphenol, protein,
tinh bột và các nguyên tố khoáng thiết yếu Na, Ca,
Mg, … 3. Hiện nay, cây đang được trồng thử nghiệm
ở nhiều địa phương trong nước. Vì vậy, việc nghiên
cứu hoàn thiện qui trình vi nhân giống loài cây này là
cấp thiết, nhằm tạo ra cây giống có chất lượng tốt cung
cấp cho thị trường. Các nghiên cứu vi nhân giống sâm
bố chính chủ yếu tập trung khảo sát chế độ khử trùng
mẫu, ảnh hưởng các chất điều hòa sinh trưởng thực
vật ở giai đoạn nhân chồi và ra rễ của cây4–6. Chỉ
có một số ít nghiên cứu đánh giá khả năng sống sót
của cây con ngoài vườn ươm7,8. Để nâng cao chất
lượng cây con nuôi cấy mô, các nhà khoa học đã tiến
hành thêm nhiều chất bổ sung vào môi trường nuôi
cấy, đồng thời thử nghiệm các phương pháp nuôi cấy

mới.
Bổ sung chitosan và oligochitosan đã được nhận thấy
có những tác động tích cực đến kết quả của kĩ thuật
vi nhân giống. Chitosan thúc đẩy sự phát triển của
cây bằng cách tác động đến các quá trình sinh lý như
hấp thu chất dinh dưỡng, phân chia và kéo dài tế bào,
tăng hoạt tính enzyme, tổng hợp protein, cuối cùng
dẫn đến tăng năng suất9. Chitosan giúp tăng sinh
PLBs, tái sinh chồi và tăng cường khả năng sống sót
của cây lan Dendrobium ngoài vườn ươm10. Theo
Acemi (2020), chitosan polymer và oligochitosan giúp
kích thích sự hình thành protocorm, tăng chiều dài
chồi, kích thích sự hình thành rễ bất định ở cây Ser-
apias vomeracea (Burm.f.) Briq11. Tương tự như chi-
tosan, oligoalginate cũng có khả năng kích thích sự
tăng trưởng ở thực vật bằng cách tăng cường quang
hợp, tăng hàm lượng auxin và gibberellin, đồng hóa
carbon và nitrogen12. Khi vi nhân giống các cây
hoa salem (Limonium latifolium), hoa cát tường (Eu-
stoma grandiflorum) và cúc mâm xôi (Chrysanthe-
mum morifolium), alginate đã làm tăng hệ số nhân
chồi, chiều cao chồi, chiều dài rễ và khối lượng tươi,
giúp cây tăng trưởng tốt hơn khi được chuyển ra trồng
ngoài vườn ươm 13. Số chồi, khối lượng tươi và khối
lượng khô của cây Pueraria tuberosa cũng tăng lên

Trích dẫn bài báo này: Phúc V T, Phương N A M. Ảnh hưởng của oligochitosan, oligoalginate và nuôi 
cấy vi thuỷ canh đến sự sinh trưởng in vitro và quá trình thích nghi khí hậu của sâm bố chính 
( Hibis-cus sagittifolius Kurz) . Sci. Tech. Dev. J. - Eng. Tech. 2024; 7(2):2220-2229.
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đáng kể khi alginate được bổ sung vào môi trường
nuôi cấy14.
Bên cạnh các hợp chất bổ sung vào môi trường nuôi
cấy, các phương pháp nuôi cấy nhằm nâng cao khả
năng thích nghi của cây con cũng được quan tâm
nghiên cứu. Trong số đó, vi thuỷ canh (microponic)
là một phương pháp khá hiệu quả vì kết hợp được
các ưu điểm của vi nhân giống (micropropagation)
và thủy canh (hydroponic). Do đó, phương pháp
này có thể khắc phục nhiều nhược điểm của vi nhân
giống truyền thống. Nuôi cấy vi thuỷ canh đã được áp
dụng trong nhân giống các loại cây như cúc trắng15,
cúc vàng16, chuối tiêu hồng17 và cho hiệu quả cao.
Phương pháp được tiến hành ở giai đoạn ra rễ của cây,
không bổ sung đường và agar, không hấp khử trùng
môi trường, nuôi cấy trong điều kiện thoáng khí. Vì
vậy, cây con tăng trưởng bình thường và thích nghi
tốt khi được chuyển ra điều kiện vườn ươm 18.
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát ảnh
hưởng của oligochitosan, oligoalginate và điều kiện
nuôi cấy vi thuỷ canh đến sự sinh trưởng của chồi sâm
bố chính in vitro và quá trình thích nghi của cây con
ngoài vườn ươm, nhằm góp phần nâng cao chất lượng
cây con, hoàn thiện qui trình vi nhân giống.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
Vật liệu
Hạt giống sâm bố chính được cung cấp bởi Công ty
Sâm bố chính Tiến Phát (Bù Đăng, Bình Phước). Hạt
được khử trùng với Javel 15% (v/v) trong thời gian 15
phút và gieo trên môi trường Murashige Skoog, 1962
(MS)19 bổ sung sucrose 30 g/L, agar 7 g/L, pH 5.8 để
tạo cây mầm in vitro. Các phân đoạn oligochitosan
(độ deacetyl hoá 80%) và oligoalginate được cắt bởi
bức xạ gamma, cung cấp bởi phòng thí nghiệm Công
nghệ Sinh học Vật liệu và Nano (Trung tâm Công
nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh). Các phân
đoạn được sử dụng lần lượt là oligochitosan (I) (30143
Da), oligochitosan (II) (11126 Da), oligoalginate (I)
(20471 Da), oligoalginate (II) (10913 Da).
Quá trình nuôi cấy được thực hiện ở nhiệt độ 25 ±
20C, cường độ ánh sáng 2500 lux, sử dụng ánh sáng
trắng từ đèn LED nuôi cấy mô của Công ty cổ phần
bóng đèn phích nướcRạngĐông, thời gian chiếu sáng
là 12 giờ/ngày.

Phương pháp

Khảo sát ảnh hưởng của oligochitosan và
oligoalginate lên sự sinh trưởng của chồi ngủ
sâmbố chính
Cây sâm bố chính in vitro được cắt thành các đoạn
thân dài khoảng 2 cm có mang chồi bên. Mẫu được

cấy vàomôi trườngMS bổ sung sucrose 30 g/L, agar 7
g/L; oligochitosan (I) hoặc oligochitosan (II) 5, 10, 15
mg/L; oligoalginate (I) hoặc oligoalginate (II) 0,001;
0,01; 0,05 mg/L, pH 5.8. Các mẫu đối chứng được
nuôi cấy trên môi trường MS. Chiều cao cây, số rễ,
chiều dài rễ, khối lượng tươi, khối lượng khô được
ghi nhận sau 3 tuần nuôi cấy.

Khảo sát ảnh hưởng của tiền xử lý auxin lên
khả năng ra rễ của sâm bố chính trong điều
kiện vi thuỷ canh

Mẫu cấy trong thí nghiệm này là các chồi có chiều cao
4 cm được cắt bỏ phần lá dưới gốc (còn 2 cặp lá). Môi
trường nuôi cấy làmôi trườngMS lỏng không bổ sung
vitamin, sucrose, agar, không hấp khử trùng, pH 5.8.
Các mẫu chồi được ngâm với dung dịch naphthalene
acetic acid (NAA) hoặc indole-3-butyric acid (IBA) ở
các nồng độ 1; 5; 10; 50; 100mg/L trong vòng 20 phút,
sau đó rửa lại với nước cất trước khi cấy. Các mẫu đối
chứng được ngâmvới nước cất. Hệ thống vi thuỷ canh
sử dụng các chai thủy tinh cấy mô có thể tích 380 mL,
cao 10 cm, đường kính đáy 5,5 cm. Giá thể là các đoạn
ống hút nhựa có đường kính 1 cm, dài 2 cm, xếp đầy
phần đáy chai. Mẫu được cắm vào các ống hút nhựa
này. Chai được đậy kín bằng các tấmnylon chịu nhiệt.
Thể tíchmôi trường trong chai là 25ml. Saumột tuần
nuôi cấy, tiến hành đục 1 lỗ thoáng khí (0,5 cm) trên
nắp nylon. Sau 2 tuần nuôi cấy, đục thêm 1 lỗ trên nắp
nuôi cấy. Chiều cao cây, số rễ, chiều dài rễ, khối lượng
tươi, khối lượng khô được ghi nhận sau 3 tuần nuôi
cấy.

Khảo sát sự thích nghi của cây con ngoài
vườn ươm

Cácmẫu cấy từ các nghiệm thức có kết quả tốt của hai
thí nghiệm trên (chiều cao trung bình 8,5 cm) được
mang ra vườnươmđể trồng. Mẫuđối chứng là các cây
được ra rễ trênmôi trườngMSbổ sung sucrose 30 g/L,
agar 7 g/L, pH 5.8. Rễ cây con được rửa sạch agar, sau
đó được ngâm trong dung dịch chế phẩm diệt nấm
COC85 trong 5 phút, và rửa lại với nước sạch. Cây
được trồng vào các ly nhựa có chứa giá thể mụn xơ
dừa, đậy nắp ly kín trong 3 ngày. Sau đó, nắp được
mở vào ban đêm và đậy lại vào ban ngày trong 4 ngày
tiếp theo. Sau 7 ngày, nắp được mở ra và cây được
tưới mỗi ngày 1 lần. Các cây được trồng trong điều
kiện ánh sáng được che phủ 85%, nhiệt độ trung bình
ban ngày là 32 ± 2 oC, nhiệt độ trung bình ban đêm
là 26 ± 2 oC. Sau 3 tuần, tỉ lệ sống, chiều cao cây, số
rễ, chiều dài rễ, khối lượng tươi, khối lượng khô của
cây được ghi nhận.
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Bố trí thí nghiệm và xử lí số liệu
Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu
nhiên, 10 mẫu/ nghiệm thức, lặp lại 3 lần. Kết quả
được xử lý bằng phần mềm SPSS phiên bản 25. Sự sai
khác giữa các giá trị trung bình được đánh giá bằng
phương pháp phân tích phương sai một chiều (One
way ANOVA) và phép thử Duncan với α = 0,05.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Khảo sát ảnh hưởng của oligochitosan và
oligoalginate lên sự sinh trưởng của chồi
ngủ sâm bố chính
Sau ba tuần nuôi cấy, sự sinh trưởng của chồi ngủ ở
các nghiệm thức khác nhau có sự khác biệt (Bảng 1).
Các chỉ tiêu thu được cao nhất ở nghiệm thức oligo-
chitosan (I) 5 và 10 mg/L, oligochitosan (II) 15 mg/L.
Khối lượng khô ở nghiệm thức bổ sung oligochitosan
(I) 5 và 10 mg/L cao hơn và có sự khác biệt về mặt
thống kê so với đối chứng. Bên cạnh đó, cây hình
thành ở nghiệm thức bổ sung oligochitosan (I) 10
mg/L có thân dày, bộ rễ khoẻ, lá to và nhiều (Hình 1).
Oligochitosan được nhận thấy có thể kích thích tăng
trưởng bằng cách kích hoạt các con đường truyền tín
hiệu ở thực vật, tăng quang hợp, tăng hàm lượng các
chất điều hoà sinh trưởng thực vật như auxin và gib-
berellin 12. Acemi (2019) nhận thấy cả oligochitosan
và chitosan đều làm tăng hàm lượng diệp lục tố a, b
và carotenoid, tăng hàm lượng protein và hàm lượng
chất khô ở cây Ipomoea purpurea L. Roth20. Bên cạnh
đó, chitosan có thể thúc đẩy sự phân chia của các tế
bào rễ bằng cách kích hoạt các hormone thực vật bao
gồmauxin và cytokinin, từ đó giúp gia tăng lượng chất
dinh dưỡng hấp thụ9. Chitosan được nhận thấy có
tác dụng làm tăng số lượng rễ và kích thích sự hình
thành rễ bất định ở cây Ipomoea purpurea21. Trong
thí nghiệm này, oligochitosan cũng có tác dụng kích
thích sự hình thành rễ ở chồi sâm bố chính. Nghiệm
thức bổ sung oligochitosan (I) 5 mg/L có số rễ thu
được (10,33) cao hơn rõ rệt so với ở nghiệm thức đối
chứng (6,00).
Tuy nhiên, khi nồng độ oligochitosan (I) tăng đến 15
mg/L, các chỉ tiêu theo dõi đều giảm xuống, thân cây
mảnh hơn, lá nhỏ và ít hơn. Chitosan ở nồng độ cao
đã được báo cáo là có thể tạo ra những ảnh hưởng
bất lợi lên sự tăng trưởng của thực vật. Bổ sung chi-
tosan nồng độ cao đã gây tác động xấu đến sự tăng
trưởng của chồi câyThymus lotocephalus, các chỉ tiêu
tăng trưởng đều giảm mạnh so với đối chứng 22.
Đối với các nghiệm thức bổ sung oligochitosan (II),
các chỉ tiêu theo dõi có xu hướng tăng khi tăng nồng
độ. Kết quả thu được cao nhất ở nghiệm thức bổ sung
oligochitosan (II) 15 mg/L. Tuy nhiên, cây có thân

mảnh, lá nhỏ trên các môi trường có oligochitosan
(II) (Hình 1). Khối lượng phân tử của chitosan là yếu
tố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt tính sinh học của
hợp chất này. Chitosan trọng lượng phân tử cao giúp
cây hoa freesia (Freesia Eckl. ex Klatt) tăng trưởng tốt
hơn chitosan trọng lượng phân tử thấp23.
Trên các môi trường bổ sung oligoalginate, các chỉ
tiêu thu được có xu hướng tăng dần khi tăng nồng
độ từ 0,001 đến 0,05 mg/L, nhưng không tốt bằng
kết quả thu được ở nghiệm thức đối chứng và các
nghiệm thức bổ sung oligochitosan. Tuy nhiên, trên
các môi trường bổ sung oligoalginate, cây có bộ rễ
khoẻ, thân dày và lá to hơn so với mẫu đối chứng
(Hình 2). Oligoalginate được xem như là một chất
kích kháng (elicitor), giúp thực vật tổng hợp auxin,
phát triển rễ, kéo dài thân, tăng khả năng quang hợp
cũng như tăng sự sinh tổng hợp một số hợp chất có
hoạt tính sinh học 24. Oligoalginate có nồng độ từ 10
– 80 mg/L đã làm tăng biểu hiện của một số gene sinh
tổng hợp auxin ở cây lúa (Oryza sativa L.) và giảm sự
oxy hóa indole-3-acetic acid (IAA). Bổ sung oligoal-
ginate ở nồng độ 20 mg/l cho kết quả tốt nhất (tăng
30% số rễ, trọng lượng tươi và thể tích rễ so với đối
chứng)25.
Như vậy, từ các số liệu và hình thái thu được, bổ
sung oligochitosan (I) 10 mg/L là phù hợp với sự sinh
trưởng chồi ngủ ở cây sâm bố chính. Cây từ nghiệm
thức này sẽ được sử dụng để khảo sát sự thích nghi
ngoài vườn ươm.

Khảo sát ảnh hưởng của tiền xử lý auxin lên
khả năng ra rễ của sâm bố chính trong điều
kiện vi thuỷ canh
Sau 3 tuần nuôi cấy, ở các nghiệm thức được tiền xử
lý auxin NAA hay IBA, các chỉ tiêu sinh trưởng có xu
hướng tăng từ nồng độ 1 đến 10mg/L và giảmdầnđến
nồng độ 100 mg/L, ngoại trừ chỉ tiêu số lượng rễ tăng
từ nồng độ 1 đến 100 mg/L. Trong đó, nghiệm thức
IBA 10 mg/L có các chỉ tiêu tăng trưởng tốt nhất so
với các nghiệm thức còn lại. Ngoài ra, nghiệm thức
tiền xử lý NAA 10 mg/L cũng cho kết quả khá tốt
(Bảng 2). Về hình thái, ở các nghiệm thức được tiền
xử lý bởi IBA 10 mg/L và NAA 10mg/L, thân cây dày,
cao, lá to, rễ dài hơn so với các nghiệm thức còn lại.
Khi nồng độ auxin tăng từ 50 – 100 mg/L, thân cây
có xu hướng thấp dần, mảnh hơn, lá nhỏ lại, rễ mọc
nhiều hơn nhưng rễ rất nhỏ và ngắn (Hình 3 và 4).
Điều này có thể do nồng độ auxin ngoại sinh quá cao
đã ảnh hưởng tới sự tạo rễ. Auxin nồng độ cao kích
thích sự tạo sơ khởi rễ nhưng để kéo dài phác thể rễ
thì cần nồng độ auxin thấp26.
Auxin là một hormone thực vật quan trọng liên quan
đến sự điều hòa quá trình tăng trưởng và phát triển
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Hình 1: Mẫu cấy trên các môi trường có bổ sung oligochitosan (I) hoặc (II) ở các nồng độ khác nhau sau 3 tuần
nuôi cấy (thanh kích thước 1 cm)

Hình 2: Mẫu cấy trên các môi trường có bổ sung oligoalginate (I) hoặc (II) ở các nồng độ khác nhau sau 3 tuần
nuôi cấy (thanh kích thước 1 cm)
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Bảng 1: Ảnh hưởng của oligochitosan và oligoalginate đến khả năng tái sinh chồi cây sâm bố chính

Môi trường Nồng độ
(mg/L)

Chiều cao cây (cm) Số lượng rễ Chiều dài rễ
(cm)

Khối lượng
tươi (mg)

Khối lượng khô
(mg)

Đối chứng 0 7,23± 0,41abcd 6,00± 0,58bc 8,20± 0,63a 38,85 ±
3,58bc

3,62± 0,43cd

Oligochitosan
(I)

5 7,63± 0,37abc 10,33± 1,20a 6,42 ±
0,42abc

54,28± 4,95a 5,38± 0,19a

10 8,18± 0,61ab 8,67± 0,33ab 7,60± 0,68ab 44,18 ±
2,94ab

4,77± 0,15ab

15 5,93± 0,54cde f 5,00± 0,58c 3,78± 0,66d 16,40± 1,16e 1,70± 0,10 f

Oligochitosan
(II)

5 6,65± 1,38bcde 7,00± 1,15bc 5,63 ±
0,20bcd

24,45 ±
1,33de

2,95± 0,08de

10 7,08± 0,06bcd 7,67 ±
1,76abc

5,73 ±
0,81bcd

22,73 ±
6,24de

2,47± 0,66e f

15 9,22± 0,54a 9,00± 0,58ab 7,25± 0,36ab 42,91± 4,89b 4,32± 0,53bc

Oligoalginate
(I)

0,001 4,22± 0,66 f 6,00± 1,52bc 6,87 ±
1,05abc

20,67 ±
3,42de

2,13± 0,22e f

0,01 4,92± 0,77e f 5,33± 1,20c 7,72± 0,94ab 23,93 ±
1,35de

2,33± 0,29e f

0,05 6,35±0,31bcde f 6,00± 0,00bc 7,47± 0,85ab 31,68 ±
2,90cd

2,88± 0,22de

Oligoalginate
(II)

0,001 4,63± 0,83e f 6,67± 0,33bc 6,28 ±
0,34abc

27,07 ±
2,02de

2,65± 0,38de f

0,01 4,90± 0,63e f 8,00 ±
0,58abc

5,92± 0,31bc 26,38 ±
2,83de

2,65± 0,28de f

0,05 5,28± 0,42de f 8,00 ±
0,58abc

4,83± 0,57cd 30,80 ±
3,50cd

3,23± 0,28de

Ghi chú: (*) Các chữ cái a, b, … trong cùng 1 cột thể hiện thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa với p < 0,05 trong phép thử Duncan

của thực vật. Hiệu quả của từng loại auxin phụ thuộc
vào loại cây trồng và nồng độ được sử dụng. IBA và
NAA là hai loại auxin được sử dụng nhiều nhất trong
việc kích thích sự thình thành rễ vì tính ổn định và
hiệu quả. TheoHoàngThanh Tùng và cộng sự (2015),
chồi cúc được tiền xử lý với IBA 500 ppm trong hệ
thống vi thuỷ canh hộp nhựa tròn cho khả năng ra
rễ tốt nhất 15. Nồng độ auxin phù hợp để tiền xử lý
ra rễ chồi cúc vàng trong hệ thống vi thuỷ canh cũng
là IBA 500 ppm16. Trong khi đó, bổ sung trực tiếp
NAA 1 ppm vào môi trường vi thuỷ canh cây chuối
tiêu hồng giúp bộ rễ chuối phát triển tốt nhất 17.
Từ các kết quả trên, tiền xử lý với NAA 10 mg/L hoặc
IBA 10 mg/L là phù hợp với việc ra rễ của cây sâm bố
chính trong hệ thống vi thuỷ canh. Cây từ 2 nghiệm
thức này sẽ được sử dụng để khảo sát sự thích nghi
ngoài vườn ươm.

Khảo sát sự thích nghi của cây con ngoài
vườn ươm
Sau 3 tuần trồng ở vườn ươm, cây con ở nghiệm
thức vi nhân giống (đối chứng MS) có tỉ lệ sống thấp
nhất (30%). Số lượng rễ (11,67) và khối lượng khô
(5,45 mg) thu được thấp hơn các nghiệm thức còn lại.
Trước khi được trồng ở vườn ươm, cây có thânmảnh,
rễ ít và ngắn. Đây có thể là nguyên nhân làm cây khó
thích nghi hơn, dẫn đến tỉ lệ sống ngoài tự nhiên thấp.
Ngoài ra, độ ẩm trong điều kiện in vitro cao và ổn định
hơn ở điều kiện ngoài vườn ươm. Do đó, cây cấy mô
thường bị héo và chết khi chuyển từ điều kiện in vitro
ra ngoài vườn ươm8.
Kết quả ở Bảng 3 cho thấy, bổ sung oligochitosan hay
nuôi cấy vi thuỷ canh đều giúp tăng tỉ lệ sống của cây
ngoài vườn ươm. Nghiệm thức vi thuỷ canh - tiền
xử lý NAA 10 mg/L có tỉ lệ sống cao nhất (100%),
tiếp đến là nghiệm thức bổ sung oligochitosan (I) 10
mg/L (85,71%). Chiều dài rễ không có sự khác biệt
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Bảng 2: Ảnh hưởng của xử lý tiền auxin lên khả năng ra rễ của sâm bố chính trong điều kiện vi thuỷ canh

Loại auxin Nồng
độ
(mg/L)

Chiều cao cây
(cm)

Số lượng rễ Chiều dài rễ
(cm)

Khối lượng tươi
(mg)

Khối lượng
khô (mg)

Đối chứng 8,23± 0,58abc 8,67± 1,20cde f 2,08± 0,49abc 33,25± 4,90abc 3,32 ±
0,42abcd

NAA 1 7,01± 0,52abcd 4,00± 0,00 f 2,85± 0,38ab 30,22± 4,17bcd 2,88 ±
0,48cde

5 9,83± 0,11a 5,00± 0,58e f 2,22± 0,27abc 34,68± 1,36abc 3,55 ±
0,23abcd

10 9,07± 0,77ab 5,68± 0,33de f 2,19± 0,30abc 42,22± 5,23ab 4,13± 0,50ab

50 6,58± 0,89bcd 10,00± 3,06ce f 0,23± 0,04c 24,22± 1,21cd 2,50± 0,18de

100 5,63± 1,15cd 16,33± 0,88ab 0,18± 0,06c 26,42± 0,82cd 2,30± 0,20de

IBA 1 6,43± 1,10bcd 6,00± 2,52de f 2,00± 0,71abc 24,72± 2,80cd 2,55± 0,29de

5 7,98± 1,35abc 10,67± 1,76cd 3,62± 1,67a 36,45± 3,98abc 4,00 ±
0,49abc

10 8,75± 0,86ab 13,67± 1,20bc 3,07± 0,98ab 43,15± 5,79a 4,28± 0,54a

50 6,58± 1,13bcd 13,67± 1,86bc 2,30± 0,21abc 33,00± 4,45abc 3,02 ±
0,40bcde

100 4,65± 0,13d 18,67± 0,88a 1,12± 0,28bc 20,31± 1,75d 0,97± 0,13e

Ghi chú: (*) Các chữ cái a, b… trong cùng 1 cột thể hiện thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa với p < 0,05 trong phép thử Duncan.

Hình 3: Các mẫu cấy vi thuỷ canh được tiền xử lý NAA ở các nồng độ khác nhau sau 3 tuần (thanh kích thước 1
cm)
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Hình 4: Các mẫu cấy vi thuỷ canh được tiền xử lý IBA ở các nồng độ khác nhau sau 3 tuần (thanh kích thước 1cm)

về mặt thống kê giữa các nghiệm thức. Số lượng rễ
ở các nghiệm thức vi thuỷ canh và bổ sung oligochi-
tosan đều cao hơn so với đối chứng. Về mặt hình
thái, các cây thu được từ hệ thống vi thuỷ canh có
thân dày, nhiều lá, lá to, xuất hiện nhiều chồi mới,
rễ dài và dày (Hình 5). Khi nuôi cấy vi thuỷ canh,
môi trường không bổ sung vitamin, sucrose và điều
kiện thoáng khí đã tạo bước đệm giúp cây thích nghi
với môi trường tự nhiên. Vì vậy, khi được đưa ra
ngoài vườn ươm, cây có tỉ lệ sống cao và phát triển
tốt. Theo Hoàng Thanh Tùng (2015), cây cúc ra rễ
trong hệ thống vi thủy canh có khả năng sinh trưởng
tốt ở giai đoạn vườn ươm. Tỉ lệ sống, số rễ, chiều dài
rễ, kích thước lá, khối lượng tươi, khối lượng khô của
cây có nguồn gốc nuôi cấy vi thủy canh đều cao hơn
so với cây vi nhân giống15.
Ở nghiệm thức oligochitosan (I) 10 mg/L, thân cây và
bộ rễ phát triển tốt hơn so với mẫu đối chứng. Ở giai
đoạn in vitro, oligochitosan làm tăngnhững chỉ tiêu về
sinh trưởng và sinh khối của mẫu cấy. Cây non có bộ
rễ khoẻ và thân dày hơn so với mẫu đối chứng. Nhờ
vậy, cây thích nghi tốt hơn khi được chuyển ra trồng
ngoài tự nhiên. Việc ngâm chitosan trước khi trồng
và phun chitosan đã được báo cáo là làm tăng đáng
kể khả năng tăng trưởng và thích nghi của cây con
Dendrobium ngoài vườn ươm (tỉ lệ sống đạt 100%) 10.
Theo Veraplakorn (2021), bổ sung chitosan vào môi
trường nuôi cấy in vitro kết hợp với phun chitosan qua
lá và bón chitosan vào đất ở giai đoạn vườn ươm giúp
tăng tỉ lệ sống và khả năng tăng trưởng của cây con
Lantana camara L. Xử lý với chitosan làm tăng khả
năng đóng khí khổng và hàm lượng acid abscisic trong

lá, dẫn đến làm giảm tốc độ thoát hơi nước, tăng tỷ
lệ sống của cây con và tăng sinh khối27. Ngoài ra,
chitosan còn kích thích các cơ chế khác liên quan đến
sự phát triển ở thực vật24.

KẾT LUẬN
Việc bổ sung oligochitosan hay oligoalginate vào môi
trường nuôi cấy in vitro là một hướng tiếp cận triển
vọng trong việc thúc đẩy sự sinh trưởng của mẫu cấy
in vitro. Oligochitosan với khối lượngphân tử và nồng
độ phù hợp (oligochitosan 30143 Da 10 mg/L) giúp
chồi ngủ sâm bố sinh trưởng tốt, chồi cao, thân dày,
lá to, rễ dài đồng thời tăng tích luỹ sinh khối. Oligoal-
ginate cũng mang lại hiệu quả cao, đặc biệt trong việc
kích thích sự hình thành và tăng trưởng của rễ bất
định.
Tiền xử lý auxin ở nồng độ phù hợp (NAA hoặc IBA
10mg/L) và nuôi cấy trong hệ thống vi thuỷ canh giúp
cải thiện hình thái của cây con sâm bố chính, thân cây
dày, cao, lá to, bộ rễ khoẻ.
Việc nuôi cấy vi thuỷ canh hoặc bổ sung oligochitosan
ở giai đoạn cuối quá trình vi nhân giống đã làm tăng
khả năng thích nghi của cây ngoài vườn ươm.
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Bảng 3: Kết quả sau 3 tuần trồng cây ngoài vườn ươm

Môi trường
in vitro

Tỉ lệ
sống
(%)

Chiều cao
cây
(cm)

Số lượng rễ Chiều dài rễ
(cm)

Khối lượng
tươi (mg)

Khối lượng khô

(mg)

MS (đối chứng -
ĐC)

30,00 22,50± 1,62b 11,67±2,02b 4,50± 0,44a 51,88± 7,04b 5,45± 1,26b

Oligochitosan (I) 10
mg/L

85,71 25,00±2,68ab 17,67±1,76a 4,77± 0,90a 80,79 ±
21,83b

8,93± 2,57ab

Vi thuỷ canh (IBA
10 mg/L)

62,50 30,37± 1,12a 22,67±1,45a 5,30± 0,55a 174,93 ±
31,31a

16,50± 2,95a

Vi thuỷ canh (NAA
10 mg/L)

100,00 29,03± 0,92a 23,00±1,15a 5,27± 0,38a 101,63 ±
23,02ab

10,48± 2,62ab

Ghi chú: (*) Các chữ cái a, b trong cùng 1 cột thể hiện thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa với p < 0,05 trong phép thử Duncan.

Hình 5: Các mẫu cây sau 3 tuần trồng ở vườn ươm (thanh kích thước 1cm)

MS: Murashige and Skoog, 1962
NAA: naphthalene acetic acid
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Effects of oligochitosan, oligoalginate, andmicroponic culture on
the in vitro growth and ex vitro acclimatization of Hibiscus
sagittifolius Kurz

Vo Thanh Phuc1,2,*, Ngo AnMai Phuong1,2

ABSTRACT
Hibiscus sagittifolius Kurz is a valuable medicinal plant used in traditional oriental medicine. How-
ever, due to heavy exploitation and low seed germination rates in its natural habitat, the popu-
lation of this tree species has significantly declined. Therefore, it is crucial to propagate Hibiscus
sagittifolius Kurz. This study aimed to investigate the effects of various factors, such as oligochi-
tosan, oligoalginate, and auxin pretreatment inmicroponic culture, on the growth process of prop-
agating Hibiscus sagittifolius Kurz shoots. The results revealed that Murashige and Skoog's medium
supplemented with 10 mg/L of oligochitosan promoted shoot growth. Additionally, on medium
supplemented with oligoalginate, plants had well-developed roots and larger leaves compared to
the control samples. In the microponic system, shoots were cultured in a liquid medium without
sucrose and vitamin supplementation. Plants pretreated with 10 mg/L of IBA or NAA in microp-
onic conditions resulted in successful root development. Both the addition of oligochitosan and
microponic culture enhanced seedling vitality when transferred to the nursery. Notably, seedlings
pretreated with 10 mg/L of NAA in microponic culture exhibited a 100% survival rate, with 23 roots
and a root length of 5.27 cm after 3 weeks of planting.
Key words: Hibiscus sagittifolius Kurz, oligoalginate, oligochitosan, acclimatization, microponic
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